
Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

36 816.615  148.649  243.043  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 31.000  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 10.500  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 10.500  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 10.500  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 10.500  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 14.690  

Phòng Tin học 1 14.850  11.880  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 10.500  

Phòng Tin học 1 11.650  9.320  

Phòng Tin học 1 11.650  9.320  

Phòng Hành Chính 1 12.000  7.200  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 14.635  5.854  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 14.360  2.872  

Phòng Mĩ thuật 1 15.960  
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13 Ti vi 14.360  x

14 Ti vi 15.960  x

11 Phần mềm Kế toán Misa 12.000  x

12 Ti vi 14.635  x

9 Máy vi tính để bàn (2025) 11.650  x

10 Máy vi tính để bàn (2025) 11.650  x

7 Máy tính xách tay Dell 14.850  x

8 Máy tính để bàn năm 2020 10.500  x

5 Máy tính để bàn năm 2020 10.500  x

6 Máy tính xách tay Dell 14.690  x

3 Máy tính để bàn năm 2020 10.500  x

4 Máy tính để bàn năm 2020 10.500  x

1 Âm thanh di động 31.000  x

2 Máy tính để bàn năm 2020 10.500  x

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách

1 2 6 9 15

I Tài sản cố định khác 667.966  

Bộ, tỉnh: Tỉnh Nam Định Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Tiểu học Nghĩa Lợi

Mã đơn vị: 1087289

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2025

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết



Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Phòng Tin học 1 15.960  

Phòng Tin học 1 11.650  9.320  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 10.500  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  4.400  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  4.400  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 13.120  5.248  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 14.850  5.940  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 62.000  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 181.671  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 14.960  8.976  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 148.649  148.649  118.919  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  2.200  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  2.200  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  2.200  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  2.200  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  4.400  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  4.400  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  4.400  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  4.400  
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32 Máy tính để bàn 2023 11.000  x

33 Máy tính để bàn 2023 11.000  x

30 Máy tính để bàn 2023 11.000  x

31 Máy tính để bàn 2023 11.000  x

28 Máy tính để bàn 2022 11.000  x

29 Máy tính để bàn 2022 11.000  x

26 Máy tính để bàn 2022 11.000  x

27 Máy tính để bàn 2022 11.000  x

24 Khung màn hình tương tác 65 

inch
14.960  x

25 Màn hình Led x

22 Hệ thống lọc nước tinh khiết 62.000  x

23 Khu tường bao phía đông 181.671  x

20 Amply, tủ âm thanh 13.120  x

21 Hệ thống âm thanh 14.850  x

18 Máy tính để bàn 2023 11.000  x

19 Máy tính để bàn 2023 11.000  x

16 Máy vi tính để bàn (2025) 11.650  x

17 Máy tính để bàn năm 2020 10.500  x

1 2 6 9 15

15 Ti vi 15.960  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách



Nguồn khác

3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 11.000  4.400  

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Lợi
1 14.010  5.604  

Phòng Hội đồng 1 14.950  2.990  

Ngày 20  tháng  01 năm 2026

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thắm Đỗ Hồng Duy

35 Ti vi 14.010  x

36 Ti vi 14.950  x

1 2 6 9 15

34 Máy tính để bàn 2023 11.000  x

STT

Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức

Bộ phận sử dụng
Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Sử 

dụng 

khác
Nguồn ngân 

sách
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